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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài nghe 1 

Dan: Hi, Lenny! What are you doing? 

Lenny: Oh, hi Dan. I'm learning English. 

Dan: Do you like learning English? 

Lenny: Yes, I like it a lot. I believe it is an important skill to have in the future. 

Dan: Why do you think so? 

Lenny: Because English is essential for studying overseas. 

Dan: Do you mean if we want to go to a foreign university or college? 

Lenny: Yes, Dan, I want to go to school in the US or Australia, but I prefer Australia because I want to see 

kangaroos in real life. That sounds crazy, right? 

Dan: No at all, Lenny. They’re wonderful animals. 

Lenny: How about you, Dan? 

Dan: I'm not sure if I want to study in another country. 

Lenny: But what if you want to work in an international company one day? Since English is popular 

worldwide, there are so many more career opportunities if you learn it. 

Dan: Yes, that's right. 

Lenny: What about you? 

Dan: Well, I sometimes listen to English news, but it's not my thing. I enjoy listening to music and watching 

movies in English. 

Lenny: Me too. 

Dan: So I'm learning English so that I can enjoy English songs and movies more. 

Lenny: That's interesting. Hey, I have an idea. 

Dan: What's that? 

Lenny: How about watching a movie with me after school since we both like English movies?  
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Dan: That’s great 

Lenny: OK. Is there any certain movie you’d like to watch. 

Dan: I love action movies. Let me see what's on today. 

Lenny: Great. Talk to you later. The teacher's coming in. 

Tạm dịch  

Dan: Chào Lenny! Bạn đang làm gì thế? 

Lenny: Ồ, chào Dan. Tôi đang học tiếng Anh. 

Dan: Bạn có thích học tiếng Anh không? 

Lenny: Vâng, tôi rất thích nó. Tôi tin rằng đó là một kỹ năng quan trọng cần có trong tương lai. 

Dan: Tại sao bạn nghĩ vậy? 

Lenny: Bởi vì tiếng Anh rất cần thiết cho việc du học. 

Dan: Ý bạn là chúng ta muốn học ở một trường đại học hoặc cao đẳng nước ngoài phải không? 

Lenny: Vâng, Dan, tôi muốn đi học ở Mỹ hoặc Úc, nhưng tôi thích Úc hơn vì tôi muốn nhìn thấy chuột túi 

ngoài đời. Nghe có vẻ điên rồ phải không? 

Dan: Không đâu, Lenny. Chúng là những động vật tuyệt vời. 

Lenny: Còn bạn thì sao, Dan? 

Dan: Tôi không chắc mình có muốn đi du học ở nước khác hay không. 

Lenny: Nhưng nếu một ngày nào đó bạn muốn làm việc ở một công ty quốc tế thì sao? Vì tiếng Anh phổ biến 

trên toàn thế giới nên sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn nếu bạn học nó. 

Dan: Vâng, đúng vậy. 

Lenny: Còn bạn thì sao? 

Dan: À, thỉnh thoảng tôi có nghe tin tức tiếng Anh, nhưng đó không phải sở thích của tôi. Tôi thích nghe 

nhạc và xem phim bằng tiếng Anh. 

Lenny: Tôi cũng vậy. 

Dan: Vì vậy tôi đang học tiếng Anh để có thể thưởng thức các bài hát và phim tiếng Anh nhiều hơn. 

Lenny: Điều đó thật thú vị. Này, tôi có một ý tưởng. 

Dan: Cái gì vậy? 

Lenny: Bạn xem phim với tôi sau giờ học vì cả hai chúng ta đều thích phim tiếng Anh nhé?  

Dan: Tuyệt quá 

Lenny: Được rồi. Có bộ phim nào bạn muốn xem không. 

Dan: Tôi thích phim hành động. Để tôi xem hôm nay có gì nào. 

Lenny: Tuyệt vời. Nói chuyện với bạn sau. Cô giáo đang vào. 

 Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe đoạn hội thoại và chú ý những đoạn thông tin có chứa từ khóa. 



 

- So sánh thông tin trong bài nghe với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa để chọn đáp thích 

hợp nhất. 

1. C 

Lenny enjoys learning English because she thinks __________. 

(Lenny thích học tiếng Anh vì cô ấy nghĩ __________.) 

A. it's interesting 

(nó thú vị) 

B. it's popular 

(nó phổ biến) 

C. it's essential 

(nó cần thiết) 

D. it's easy 

(nó dễ) 

Thông tin: Because English is essential for studying overseas. 

(Bởi vì tiếng Anh rất cần thiết cho việc du học.) 

Chọn C 

2. B 

Lenny prefers to study in Australia because __________. 

(Lenny thích học ở Úc hơn vì __________.) 

A. it's home to kangaroos 

(đó là nhà của chuột túi) 

B. she wants to see real kangaroos 

(cô ấy muốn nhìn thấy những con chuột túi thực sự) 

C. it has wonderful kangaroos 

(nó có những con chuột túi tuyệt vời) 

D. there are lots of kangaroos there 

(ở đó có rất nhiều chuột túi) 

Thông tin: I want to go to school in the US or Australia, but I prefer Australia because I want to see 

kangaroos in real life. 

(Tôi muốn đi học ở Mỹ hoặc Úc, nhưng tôi thích Úc hơn vì tôi muốn nhìn thấy chuột túi ngoài đời.) 

Chọn B 

3. B 

Dan really likes ____________. 

(Dan thực sự thích ____________.) 

A. singing English songs 

(hát những bài hát tiếng Anh) 



 

B. listening to English songs 

(nghe bài hát tiếng Anh) 

C. listening and singing along 

(nghe và hát theo) 

D. listening to English news 

(nghe tin tức tiếng Anh) 

Thông tin: I enjoy listening to music and watching movies in English. 

(Tôi thích nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Anh.) 

Chọn B 

4. D 

Dan's studying English to __________. 

(Dan đang học tiếng Anh để __________.) 

A. read English news 

(đọc tin tức tiếng Anh) 

B. study overseas 

(du học) 

C. work in an international company 

(làm việc trong một công ty quốc tế) 

D. enjoy songs and movies in English 

(thưởng thức các bài hát và phim bằng tiếng Anh) 

Thông tin: I'm learning English so that I can enjoy English songs and movies more. 

(Tôi đang học tiếng Anh để có thể thưởng thức các bài hát và phim tiếng Anh nhiều hơn.) 

Chọn D 

Bài nghe 2 

Anne: Hey, Jane. How was your summer vacation? 

Jane: Hi, Anne, it was amazing. I considered visiting some tourist destinations in Vietnam and I chose to 

see Mount Langbiang. I thought a trip to the mountain is much more interesting than to the beach or the city.  

Anne: That's not a bad idea. I've heard the view from the summit of Mount Langbiang is very spectacular. 

Jane: Exactly! The view was far more wonderful than the photos online, and the air was much more 

comfortable than here in our city. 

Anne: Wow. I guess many tourists went there too, right? 

Jane: Yes, they reminded not to disturb the natural environment and leave trash. However, many still 

spoiled the place a lot by littering everywhere. 

Anne: Yuck. It sounds too bad. I think there should be some law. 

Jane: Actually, there is a law to find people who leave trash in the wrong place, but they just don't care. 



 

Anne: They shouldn't disturb the natural environment there. I think the government should consider making 

a more serious law. 

Jane: I totally agree. That way we can protect a natural wonder much better. 

Tạm dịch  

Anne: Này, Jane. Kỳ nghỉ hè của bạn thế nào? 

Jane: Chào Anne, thật tuyệt vời. Tôi đã cân nhắc đến thăm một số địa điểm du lịch ở Việt Nam và tôi đã 

chọn đi ngắm núi Langbiang. Tôi nghĩ chuyến đi lên núi thú vị hơn nhiều so với bãi biển hay thành phố.  

Anne: Đó không phải là một ý tưởng tồi. Tôi nghe nói quang cảnh nhìn từ đỉnh núi Langbiang rất ngoạn 

mục. 

Jane: Chính xác! Khung cảnh tuyệt vời hơn nhiều so với những bức ảnh trên mạng và không khí thoải mái 

hơn nhiều so với ở đây trong thành phố của chúng tôi. 

Anne: Ồ. Tôi đoán có nhiều khách du lịch cũng đến đó phải không? 

Jane: Vâng, họ đã nhắc nhở không làm xáo trộn môi trường tự nhiên và không vứt rác. Tuy nhiên, nhiều 

người vẫn làm hư hỏng nơi này bằng cách xả rác khắp nơi. 

Anne: Quá tệ. Nghe có vẻ tệ quá. Tôi nghĩ nên có luật nào đó. 

Jane: Thực ra có luật phạt những người vứt rác không đúng chỗ, nhưng họ không quan tâm. 

Anne: Họ không nên làm xáo trộn môi trường tự nhiên ở đó. Tôi nghĩ chính phủ nên xem xét đưa ra một luật 

nghiêm túc hơn. 

Jane: Tôi hoàn toàn đồng ý. Bằng cách đó chúng ta có thể bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tốt hơn nhiều. 

 Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe đoạn hội thoại và chú ý những đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài nghe với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa để chọn đáp thích 

hợp nhất. 

5. A 

Jane decided to visit the mountain as she found it more interesting than other places. 

(Jane quyết định đến thăm ngọn núi vì cô thấy nó thú vị hơn những nơi khác.) 

Thông tin: I thought a trip to the mountain is much more interesting than to the beach or the city.  

(Tôi nghĩ chuyến đi lên núi thú vị hơn nhiều so với bãi biển hay thành phố.) 

Chọn A 

6. B 

The view from Mount Langbiang is not as spectacular as it appears in online images. 

(Quang cảnh nhìn từ đỉnh Langbiang không ngoạn mục như trong ảnh trên mạng.) 

Thông tin: The view was far more wonderful than the photos online, 

(Quang cảnh còn tuyệt vời hơn nhiều so với những bức ảnh trên mạng,) 

Chọn B 



 

7. B 

Many tourists spoiled Mount Langbiang by disturbing its wildlife. 

(Nhiều khách du lịch đã phá hỏng núi Langbiang bằng cách làm xáo trộn đời sống hoang dã của nó.) 

Thông tin: However, many still spoiled the place a lot by littering everywhere. 

(Tuy nhiên, nhiều người vẫn làm hỏng nơi này rất nhiều bằng cách xả rác khắp nơi.) 

Chọn B 

8. A 

According to Jane, tourists are not concerned about the law. 

(Theo Jane, khách du lịch không quan tâm đến luật lệ.) 

Thông tin: Actually, there is a law to find people who leave trash in the wrong place, but they just don't 

care. 

(Thực ra có luật phạt người vứt rác không đúng chỗ, nhưng họ không quan tâm.) 

Chọn A 

9. C 

Phương pháp: 

- Dựa vào động từ “note” để chọn giới từ phù hợp 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Ms. Davis usually tells us to note ________ important grammar rules.  

(Cô Davis thường bảo chúng tôi ghi ________ những quy tắc ngữ pháp quan trọng.) 

Lời giải chi tiết:  

Cụm từ “note down”: ghi chú xuống  

Câu hoàn chỉnh: Ms. Davis usually tells us to note down important grammar rules. 

(Cô Davis thường bảo chúng tôi ghi chép lại những quy tắc ngữ pháp quan trọng.) 

Chọn C 

10. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

I really like this English grammar book because its ___________ are useful and interesting.  

(Tôi thực sự thích cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh này vì ___________ của nó rất hữu ích và thú vị.) 

Lời giải chi tiết:  

A. lyrics (n): lời bài hát  

B. subtitles (n): phụ đề 

C. contents (n): nội dung 



 

D. stores (n): cửa hàng  

Câu hoàn chỉnh: I really like this English grammar book because its contents are useful and interesting. 

(Tôi thực sự thích cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh này vì nội dung của nó rất hữu ích và thú vị.) 

Chọn C 

11. C 

Phương pháp: 

- Dựa vào động từ tường thuật “asked” và cấu trúc câu tường thuật dạng câu hỏi Yes/No để chọn đáp án phù 

hợp. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

I asked the receptionist if ___________ a bakery near the hotel.  

(Tôi hỏi nhân viên tiếp tân xem ___________ tiệm bánh nào gần khách sạn không.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc câu tường thuật dạng câu hỏi Yes/No với động từ tường thuật “asked”: S + asked + O + If + S + V 

(lùi thì). 

Câu hoàn chỉnh: I asked the receptionist if there was a bakery near the hotel. 

(Tôi hỏi nhân viên tiếp tân xem có tiệm bánh nào gần khách sạn không.) 

Chọn C 

12. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

There are only a few hotels in the city. It's too hard for us to find good __________ during the high 

season.  

(Chỉ có một vài khách sạn trong thành phố. Thật khó để chúng tôi tìm được __________ tốt trong mùa cao 

điểm.) 

Lời giải chi tiết:  

A. food (n): thức ăn 

B. transport (n): phương tiện  

C. space (n): không gian 

D. accommodation (n): chỗ ở 

Câu hoàn chỉnh: There are only a few hotels in the city. It's too hard for us to find good accommodation 

during the high season. 

(Chỉ có một vài khách sạn trong thành phố. Thật khó để chúng tôi tìm được chỗ ở tốt trong mùa cao điểm.) 



 

Chọn D 

13. B 

Phương pháp: 

- Dựa vào động từ “escape” để chọn giới từ phù hợp với ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Escape ________ Phu Quoc, Vietnam’s tropical jewel!  

(Hãy thoát khỏi ________ Phú Quốc, viên ngọc nhiệt đới của Việt Nam!) 

Lời giải chi tiết:  

Cụm từ “escape TO”: đi đển 

Câu hoàn chỉnh: Escape to Phu Quoc, Vietnam’s tropical jewel! 

(Hãy đi đến Phú Quốc, viên ngọc nhiệt đới của Việt Nam!) 

Chọn B 

14. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

______ you’re looking for relaxation or adventure, Phu Quoc has it all—snorkeling, diving, hiking, 

and vibrant night markets.  

(______ bạn đang tìm kiếm sự thư giãn hoặc phiêu lưu, Phú Quốc có tất cả—lặn, lặn, đi bộ đường dài và 

chợ đêm sôi động.) 

Lời giải chi tiết:  

A. Whether…or: cho dù…hoặc 

B. Not only…but also: không chỉ…mà còn 

C. Both…and: cả hai 

D. Neither…nor: cả hai đều không 

Câu hoàn chỉnh: Whether you’re looking for relaxation or adventure, Phu Quoc has it all—snorkeling, 

diving, hiking, and vibrant night markets. 

(Cho dù bạn đang tìm kiếm sự thư giãn hoặc phiêu lưu, Phú Quốc có tất cả—lặn, lặn, đi bộ đường dài và 

chợ đêm sôi động.) 

Chọn A 

15. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 



 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Savor world-class seafood and the island’s famous ______ sauce.  

(Thưởng thức hải sản đẳng cấp thế giới và nước sốt ______ nổi tiếng của hòn đảo.) 

Lời giải chi tiết:  

A. shrimp (n): tôm 

B. crab (n): cua 

C. fish (n): cá 

D. shell (n): vỏ ốc 

Cụm danh từ “fish sauce”: nước mắm 

Câu hoàn chỉnh: Savor world-class seafood and the island’s famous fish sauce. 

(Thưởng thức hải sản đẳng cấp thế giới và nước mắm nổi tiếng của hòn đảo.) 

Chọn C 

16. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

With luxurious resorts and budget-friendly options, it’s the perfect ______ for everyone.  

(Với những khu nghỉ dưỡng sang trọng và những lựa chọn hợp túi tiền, đây là nơi ______ hoàn hảo cho tất 

cả mọi người.) 

Lời giải chi tiết:  

A. takeaway (n): mang đi 

B. get-out (n): thoát khỏi 

C. take-off (n): sự cất cánh 

D. getaway (n): chuyến nghỉ dưỡng 

Câu hoàn chỉnh: With luxurious resorts and budget-friendly options, it’s the perfect getaway for everyone. 

(Với những khu nghỉ dưỡng sang trọng và những lựa chọn vừa túi tiền, đây là chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo 

cho mọi người.) 

Chọn D 

Bài hoàn chỉnh 

Discover Paradise: Phu Quoc Island Awaits! 

Escape (13) to Phu Quoc, Vietnam’s tropical jewel! Experience pristine white-sand beaches, crystal-clear 

waters, and lush jungles. (14) Whether you’re looking for relaxation or adventure, Phu Quoc has it all -

snorkeling, diving, hiking, and vibrant night markets. Savor world-class seafood and the island’s famous (15) 



 

fish sauce. Don’t miss the spectacular sunsets and serene vibe of this hidden gem. With luxurious resorts and 

budget-friendly options, it’s the perfect (16) getaway for everyone. Book your dream vacation with us today 

and let the magic of Phu Quoc Island sweep you away! 

Contact us now to plan your trip! 

Tạm dịch  

Khám phá thiên đường: Đảo Phú Quốc đang chờ đợi! 

 (13) Đi tới Phú Quốc, viên ngọc nhiệt đới của Việt Nam! Trải nghiệm những bãi biển cát trắng hoang sơ, làn 

nước trong vắt và những khu rừng tươi tốt. (14) Cho dù bạn đang tìm kiếm sự thư giãn hay phiêu lưu, Phú 

Quốc đều có tất cả — lặn với ống thở, lặn biển, đi bộ đường dài và chợ đêm sôi động. Thưởng thức hải sản 

đẳng cấp thế giới và (15) nước mắm nổi tiếng của hòn đảo. Đừng bỏ lỡ cảnh hoàng hôn ngoạn mục và cảm 

giác thanh bình của viên ngọc ẩn này. Với các khu nghỉ dưỡng sang trọng và các lựa chọn hợp túi tiền, đây 

là (16) chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo cho tất cả mọi người. Hãy đặt kỳ nghỉ mơ ước của bạn với chúng tôi 

ngay hôm nay và để sự kỳ diệu của đảo Phú Quốc cuốn trôi bạn! 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn! 

17. B  

Phương pháp: 

- Dựa vào cấu trúc tobe + adj “is thrilled” để chọn dạng động từ phù hợp. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

ABC English Centre is thrilled _______ our English Singing Competition!  

(Trung tâm Anh ngữ ABC rất vui mừng _______ Cuộc thi Hát tiếng Anh của chúng tôi!) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau cấu trúc tobe + adj “is thrilled” cần một động từ dạng TO Vo (nguyên thể). 

Câu hoàn chỉnh: ABC English Centre is thrilled to announce our English Singing Competition! 

(Trung tâm Anh ngữ ABC vui mừng thông báo về Cuộc thi Hát tiếng Anh của chúng tôi!) 

Chọn B 

18. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Who Can Join: ________ students passionate about singing and learning English.  

(Ai có thể tham gia: ________ học sinh đam mê ca hát và học tiếng Anh.) 

Lời giải chi tiết:  

A. Both: cả hai 

B. All: tất cả 



 

C. Many: nhiều 

D. Most: hầu hết 

Câu hoàn chỉnh: Who Can Join: All students passionate about singing and learning English. 

(Ai có thể tham gia: Tất cả học sinh đam mê ca hát và học tiếng Anh.) 

Chọn B 

19. A  

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Don’t miss this amazing ________ to boost your confidence and have fun.  

(Đừng bỏ lỡ ________ tuyệt vời này để tăng cường sự tự tin và vui chơi.) 

Lời giải chi tiết:  

A. opportunity (n): cơ hội 

B. vacation (n): kỳ nghỉ 

C. occasion (n): dịp 

D. fortune (n): vận may 

Câu hoàn chỉnh: Don’t miss this amazing opportunity to boost your confidence and have fun. 

(Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để tăng cường sự tự tin và vui chơi.) 

Chọn A 

20. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

For more details, ______ us at abcenglishcenter@gmail.com.  

(Để biết thêm chi tiết, ______ chúng tôi theo địa chỉ abcenglishcenter@gmail.com.) 

Lời giải chi tiết:  

A. call (v): gọi 

B. chat (v): trò chuyện 

C. send (v): gửi 

D. contact (v): liên lạc 

Câu hoàn chỉnh: For more details, contact us at abcenglishcenter@gmail.com. 

(Để biết thêm chi tiết, hãy liên lạc chúng tôi theo địa chỉ abcenglishcenter@gmail.com.) 

Chọn D 



 

Bài hoàn chỉnh  

       Join Our English Singing Competition!        

Attention music lovers! ABC English Centre is thrilled (17) to annnounce our English Singing Competition! 

    Showcase your talent, improve your English, and win exciting prizes! 

             Date: January 21st  

    Location: At the ABC English Centre 

    Who Can Join: (18) All students passionate about singing and learning English. 

Choose your favorite English song, impress the audience, and let your voice shine! Don’t miss this amazing 

(19) opportunity to boost your confidence and have fun. 

     Register now at: abcenglishcentre.com  

For more details, (20) contact us at abcenglishcenter@gmail.com. 

Sing. Shine. Succeed. See you there!     

Tạm dịch  

       Hãy tham gia cuộc thi hát tiếng Anh của chúng tôi!        

Những người yêu âm nhạc chú ý! Trung tâm Anh ngữ ABC rất vui mừng (17) thông báo về Cuộc thi Hát tiếng 

Anh của chúng tôi!     Thể hiện tài năng, cải thiện tiếng Anh và giành những giải thưởng thú vị! 

             Ngày: 21 tháng 1  

    Địa điểm: Tại Trung tâm Anh ngữ ABC 

    Ai có thể tham gia: (18) Tất cả học viên đam mê ca hát và học tiếng Anh. 

Chọn bài hát tiếng Anh yêu thích của bạn, gây ấn tượng với khán giả và để giọng hát của bạn tỏa sáng! Đừng 

bỏ lỡ (19) cơ hội tuyệt vời này để tăng cường sự tự tin và vui chơi. 

     Đăng ký ngay tại: abcenglishcentre.com  

Để biết thêm chi tiết, (20) hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ abcenglishcenter@gmail.com. 

Hát. Chiếu sáng. Thành công. Hẹn gặp bạn ở đó!     

21. D 

Phương pháp: 

- Dựa vào giới từ “in” để chọn đáp án phù hợp 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Vietnam is a country _______ in historical and cultural landmarks.  

(Việt Nam là một đất nước _______ nhiều địa danh lịch sử và văn hóa.) 

Lời giải chi tiết:  

A. various (adj): đa dạng 



 

B. full (adj): đầy ắp 

C. different (adj): khác nhau 

D. rich (adj): giàu có  

Cụm từ “rich in”: giàu có về 

Câu hoàn chỉnh: Vietnam is a country rich in historical and cultural landmarks. 

(Việt Nam là một đất nước giàu di tích lịch sử và văn hóa.) 

Chọn D 

22. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Its impressive architecture ________ back to 1898, when the French first built it.  

(Kiến trúc ấn tượng của nó ________ năm 1898, khi người Pháp lần đầu tiên xây dựng nó.) 

Lời giải chi tiết:  

A. dates (v): có từ 

B. comes (v): đến từ 

C. turns (v): đến lượt 

D. gives (v): đưa 

Câu hoàn chỉnh: Its impressive architecture dates back to 1898, when the French first built it.  

(Kiến trúc ấn tượng của nó có từ năm 1898, khi người Pháp lần đầu tiên xây dựng nó.) 

Chọn A 

23. C 

Phương pháp: 

- Dựa vào danh từ “region” và cách dùng mạo từ để chọn đáp án đúng. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

You should also try cơm tấm – cooked broken rice and hủ tiếu – rice noodles with shrimp, pork and 

herbs – which are well-known throughout _______  region.  

(Bạn cũng nên thử cơm tấm – cơm tấm và hủ tiếu – bún với tôm, thịt lợn và rau thơm – nổi tiếng khắp 

_______ vùng.) 

Lời giải chi tiết:  

Đứng trước danh từ “region” (khu vực” đã được xác định và nhắc đến trước đó nên dùng mạo từ “the”. 

Câu hoàn chỉnh: You should also try cơm tấm – cooked broken rice and hủ tiếu – rice noodles with shrimp, 

pork and herbs – which are well-known throughout the region. 

(Bạn cũng nên thử cơm tấm – cơm tấm và hủ tiếu – bún tôm, thịt lợn và rau thơm – nổi tiếng khắp vùng.) 



 

Chọn C 

24. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu và chọn dạng động từ phù hợp 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

This historic capital offers a chance _______  and admire the incredible architecture.  

(Thủ đô lịch sử này mang lại cơ hội _______ và chiêm ngưỡng kiến trúc đáng kinh ngạc.) 

Lời giải chi tiết:  

Sau khi dịch nghĩa đề bài, theo sau “a chance” (một cơ hội) cần một động từ dạng TO Vo để chỉ mục đích. 

Câu hoàn chỉnh: This historic capital offers a chance to explore and admire the incredible architecture. 

(Thủ đô lịch sử này mang lại cơ hội để khám phá và chiêm ngưỡng kiến trúc đáng kinh ngạc.) 

Chọn C 

25. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào “tourist attraction”, mệnh đề “you can” và nghĩa cũng như cách dùng các đại từ quan hệ để loại 

đáp án không phù hợp. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

This is a fascinating tourist attraction _______  you can enjoy traditional Vietnamese architecture.  

(Đây là một điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn _______ bạn có thể thưởng thức kiến trúc truyền thống Việt 

Nam.) 

Lời giải chi tiết:  

A that: cái mà => thay cho danh từ chỉ vật => không phù hợp về nghĩa => loại 

B which: cái mà => thay cho danh từ chỉ vật => không phù hợp về nghĩa => loại 

C where: nơi mà => thay cho địa điểm  

D whose: cái mà có => thay cho tính từ sở hữu, đứng trước danh từ => loại 

Câu hoàn chỉnh: This is a fascinating tourist attraction where you can enjoy traditional Vietnamese 

architecture. 

(Đây là một điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn nơi mà bạn có thể tận hưởng kiến trúc truyền thống Việt 

Nam.) 

Chọn C 

26. A 

Phương pháp: 

- Dựa vào tính từ “full” để chọn giới từ phù hợp. 



 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo 

thành câu có nghĩa. 

Get ready for a memorable trip full_______  attractive sights, delicious food and various experiences 

in Vietnam!  

(Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi đáng nhớ với đầy _______ thắng cảnh hấp dẫn, món ăn ngon và trải 

nghiệm đa dạng tại Việt Nam!) 

Lời giải chi tiết:  

Theo sau tính từ “full” cần dùng giới từ “OF”: đầy ắp 

Câu hoàn chỉnh: Get ready for a memorable trip full of attractive sights, delicious food and various 

experiences in Vietnam! 

(Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi đáng nhớ với đầy ắp thắng cảnh hấp dẫn, món ăn ngon và trải nghiệm đa 

dạng tại Việt Nam!) 

Chọn A 

Bài hoàn chỉnh 

Vietnam is a country (21) rich in historical and cultural landmarks. When you go there, make sure to visit the 

must-see places. In the south of Vietnam, the Saigon Opera House is a must-see attraction. Its impressive 

architecture (22) dates back to 1898, when the French first built it. You should also try cơm tấm – cooked 

broken rice and hủ tiếu – rice noodles with shrimp, pork and herbs – which are well-known throughout (23) 

the region. If you travel to central Vietnam, you must visit the Huế Imperial City, also called the Citadel. This 

historic capital offers a chance (24) to explore and admire the incredible architecture. During your visit, try 

bún bò Huế, a spicy and mouth-watering dish. 

Up in the north of Vietnam, don't miss the Temple of Literature, Vietnam's first national university. This is a 

fascinating tourist attraction (25) where you can enjoy traditional Vietnamese architecture. As for food, phở 

– a beef noodle soup – is a must-try food when travelers get to the region. 

Get ready for a memorable trip full (26) of attractive sights, delicious food and various experiences in 

Vietnam! 

Tạm dịch  

Việt Nam là một đất nước (21) giàu di tích lịch sử và văn hóa. Khi đến đó, hãy nhớ ghé thăm những địa điểm 

không thể bỏ qua. Ở miền Nam Việt Nam, Nhà hát lớn Sài Gòn là một điểm tham quan không thể bỏ qua. Kiến 

trúc ấn tượng của nó (22) có từ năm 1898, khi người Pháp lần đầu tiên xây dựng nó. Bạn cũng nên thử cơm 

tấm – cơm tấm và hủ tiếu – bún với tôm, thịt lợn và rau thơm – nổi tiếng khắp (23) vùng. Nếu bạn đi du lịch 

miền Trung Việt Nam, bạn phải ghé thăm Cố đô Huế, còn gọi là Hoàng thành. Vốn lịch sử này cung cấp một 

cơ hội (24) để khám phá và chiêm ngưỡng kiến trúc đáng kinh ngạc. Trong chuyến thăm của bạn, hãy thử bún 

bò Huế, một món ăn cay và ngon miệng. 



 

Ở phía bắc Việt Nam, đừng bỏ lỡ Văn Miếu, trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Đây là một điểm 

thu hút khách du lịch hấp dẫn (25), nơi bạn có thể tận hưởng kiến trúc truyền thống Việt Nam. Về ẩm thực, 

phở – phở bò – là món ăn nhất định phải thử khi du khách đến vùng này. 

Hãy sẵn sàng cho một chuyến đi đáng nhớ với (26) đầy ắp thắng cảnh hấp dẫn, món ăn ngon và trải nghiệm 

đa dạng tại Việt Nam! 

Bài đọc hiểu 

English is the most valuable language you can learn in today's world because of many reasons. Firstly, English 

is the main language in top universities and students in the United States, the United Kingdom, and other 

English-speaking countries. It can help overseas students communicate and understand lectures easily. 

Secondly, English is the most common language in many professional fields, such as technology, industry, 

and finance. Good English users can have more job opportunities and higher salaries. Thirdly, English is the 

most widely used language in entertainment. There are a lot of films, TV shows, and online games in English, 

allowing English learners to enjoy entertainment and improve their language skills. In addition, English is 

necessary for travel. English is such a common language that people use to communicate with others in 

different countries. Last but not least, English is the language of the online world, with over half of the most 

visited web pages in English. This means those who know English can access big resources of information in 

many fields. 

Tạm dịch  

Tiếng Anh là ngôn ngữ có giá trị nhất mà bạn có thể học trong thế giới ngày nay vì nhiều lý do. Thứ nhất, 

tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong các trường đại học và sinh viên hàng đầu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và 

các quốc gia nói tiếng Anh khác. Nó có thể giúp sinh viên nước ngoài giao tiếp và hiểu bài giảng một cách dễ 

dàng. Thứ hai, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trong nhiều lĩnh vực chuyên môn như công nghệ, công 

nghiệp và tài chính. Người sử dụng tiếng Anh tốt có thể có nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao hơn. Thứ 

ba, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong giải trí. Có rất nhiều bộ phim, chương trình 

truyền hình và trò chơi trực tuyến bằng tiếng Anh, cho phép người học tiếng Anh giải trí và cải thiện kỹ năng 

ngôn ngữ của mình. Ngoài ra, tiếng Anh là cần thiết cho việc đi du lịch. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến được 

mọi người sử dụng để giao tiếp với người khác ở các quốc gia khác nhau. Cuối cùng nhưng không kém phần 

quan trọng, tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới trực tuyến, với hơn một nửa số trang web được truy cập nhiều 

nhất bằng tiếng Anh. Điều này có nghĩa là những người biết tiếng Anh có thể tiếp cận được nguồn thông tin 

khổng lồ trong nhiều lĩnh vực. 

Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Đọc lướt qua các đoạn văn và dừng lại ở đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài đọc với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa và ngữ pháp để chọn 

đáp thích hợp nhất. 

27. A 



 

What can be the best title of the text?  

(Tiêu đề tốt nhất của văn bản có thể là gì?) 

A. Benefits of Learning English Nowadays 

(Lợi ích của việc học tiếng Anh hiện nay) 

B. The Role of English in Universities 

(Vai trò của tiếng Anh trong trường đại học) 

C. Learning English for Entertainment 

(Học tiếng Anh để giải trí) 

D. The Importance of English Resources 

(Tầm quan trọng của nguồn tài liệu tiếng Anh) 

Thông tin: English is the most valuable language you can learn in today's world because of many reasons. 

(Tiếng Anh là ngôn ngữ có giá trị nhất mà bạn có thể học trong thế giới ngày nay vì nhiều lý do.) 

Chọn A 

28. D 

Which word has the CLOSEST meaning to the word opportunities?  

(Từ nào có nghĩa GẦN NHẤT với từ “opportunities”?) 

A. changes 

(thay đổi) 

B. cuts 

(vết cắt) 

C. thoughts 

(suy nghĩ) 

D. chances 

(cơ hội) 

Thông tin: Good English users can have more job opportunities and higher salaries. 

(Người dùng tiếng Anh giỏi có thể có nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao hơn.) 

Chọn D 

29. B 

What percentage of the most visited web pages are in English?  

(Bao nhiêu phần trăm các trang web được truy cập nhiều nhất bằng tiếng Anh?) 

A. less than 25% 

(dưới 25%) 

B. over 50% 

(hơn 50%) 

C. more than 75% 

(hơn 75%) 



 

D. over 90% 

(hơn 90%) 

Thông tin: Last but not least, English is the language of the online world, with over half of the most visited 

web pages in English. 

(Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới trực tuyến, với hơn một 

nửa số trang web được truy cập nhiều nhất bằng tiếng Anh.) 

Chọn B 

30. D 

Which benefit of learning English is NOT mentioned in the text? 

(Lợi ích nào của việc học tiếng Anh KHÔNG được đề cập trong bài viết?) 

A. enjoying English-language films 

(thưởng thức phim tiếng Anh) 

Thông tin: There are a lot of films, TV shows, and online games in English, allowing English learners to 

enjoy entertainment 

(Có rất nhiều phim, chương trình truyền hình và trò chơi trực tuyến bằng tiếng Anh, giúp người học tiếng 

Anh có thể giải trí) 

B. getting higher salaries 

(nhận được mức lương cao hơn) 

Thông tin: Good English users can have more job opportunities and higher salaries. 

(Người dùng tiếng Anh giỏi có thể có nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao hơn.) 

C. communicating with foreigners 

(giao tiếp với người nước ngoài) 

Thông tin: It can help overseas students communicate and understand lectures easily. 

(Nó có thể giúp sinh viên nước ngoài giao tiếp và hiểu bài giảng một cách dễ dàng.) 

D. helping people in emergencies => không có thông tin đề cập 

(giúp đỡ mọi người trong trường hợp khẩn cấp) 

Chọn D 

31. B 

What can be inferred from the text?  

(Điều gì có thể được suy ra từ văn bản?) 

A. English is only necessary for travel. => sai 

(Tiếng Anh chỉ cần thiết khi đi du lịch.) 

Thông tin: English is the most valuable language you can learn in today's world because of many reasons. 

(Tiếng Anh là ngôn ngữ có giá trị nhất mà bạn có thể học trong thế giới ngày nay vì nhiều lý do.) 

B. Learning English opens up many opportunities. => đúng 

(Học tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội.) 



 

Thông tin: Good English users can have more job opportunities and higher salaries. 

(Người dùng tiếng Anh giỏi có thể có nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao hơn.) 

C. All online content is in English. => sai 

(Tất cả nội dung trực tuyến đều bằng tiếng Anh.) 

Thông tin: There are a lot of films, TV shows, and online games in English,… English is the language of 

the online world, with over half of the most visited web pages in English. 

(Có rất nhiều phim, chương trình truyền hình và trò chơi trực tuyến bằng tiếng Anh,… Tiếng Anh là ngôn 

ngữ của thế giới trực tuyến, với hơn một nửa số trang web được truy cập nhiều nhất bằng tiếng Anh.) 

D. It is hard to learn English through films. => không có thông tin đề cập 

(Học tiếng Anh qua phim thì khó) 

Chọn B 

32. B 

What does the word “This” refer to? 

(Từ “This” ám chỉ điều gì?) 

A. English is the language of the online world. 

(Tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới trực tuyến.) 

B. Over half of the most visited web pages are in English. 

(Hơn một nửa số trang web được truy cập nhiều nhất là bằng tiếng Anh.) 

C. Knowing English helps access big resources of information in many fields. 

(Biết tiếng Anh giúp tiếp cận nguồn thông tin lớn trong nhiều lĩnh vực.) 

D. English is a common language used to communicate in different countries. 

(Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến được sử dụng để giao tiếp ở các quốc gia khác nhau.) 

Thông tin: Last but not least, English is the language of the online world, with over half of the most visited 

web pages in English. This means those who know English can access big resources of information in many 

fields. 

(Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tiếng Anh là ngôn ngữ của thế giới trực tuyến, với hơn một 

nửa số trang web được truy cập nhiều nhất bằng tiếng Anh. Điều này có nghĩa là những người biết tiếng 

Anh có thể tiếp cận được nguồn thông tin khổng lồ trong nhiều lĩnh vực.) 

Chọn B 

33. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-c để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-c để tạo thành một đoạn hội thoại hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. Alex: That’s a great idea! What about speaking? 

(Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Còn việc nói thì sao?) 



 

b. Alex: Hi, Taylor! I’ve been struggling to improve my English. Do you have any tips? 

(Chào Taylor! Tôi đang cố gắng cải thiện tiếng Anh của mình. Bạn có lời khuyên nào không?) 

c. Taylor: Sure! Start by practicing every day - listen to English podcasts or watch movies with subtitles. It’ll 

improve your listening skills and vocabulary. 

(Chắc chắn rồi! Hãy bắt đầu bằng việc luyện tập mỗi ngày - nghe podcast tiếng Anh hoặc xem phim có phụ 

đề. Nó sẽ cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng của bạn.) 

Bài hoàn chỉnh  

(b) Alex: Hi, Taylor! I’ve been struggling to improve my English. Do you have any tips? 

(c) Taylor: Sure! Start by practicing every day - listen to English podcasts or watch movies with subtitles. 

It’ll improve your listening skills and vocabulary. 

(a) Alex: That’s a great idea! What about speaking? 

Tạm dịch  

(b) Alex: Chào Taylor! Tôi đang cố gắng cải thiện tiếng Anh của mình. Bạn có lời khuyên nào không? 

(c) Taylor: Chắc chắn rồi! Hãy bắt đầu bằng việc luyện tập mỗi ngày - nghe podcast tiếng Anh hoặc xem 

phim có phụ đề. Nó sẽ cải thiện kỹ năng nghe và từ vựng của bạn. 

(a) Alex: Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Còn việc nói thì sao? 

Chọn A 

34. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một đoạn hội thoại hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. Emma: Definitely! Let’s check out the cherry blossoms and maybe visit Mount Fuji. 

(Chắc chắn rồi! Hãy cùng ngắm hoa anh đào và có thể ghé thăm núi Phú Sĩ.) 

b. Liam: That sounds amazing! Should we include Kyoto and Osaka too? 

(Nghe thật tuyệt vời! Chúng ta có nên bao gồm cả Kyoto và Osaka nữa không?) 

c. Liam: Great idea! Should we also get a JR Pass for train travel? 

(Ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta có nên mua JR Pass để đi tàu không?) 

d. Emma: Yes, it’ll save us money.  

(Vâng, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tiền.) 

e. Emma: Hey, Liam! Why don’t we plan a trip to Japan next month? 

(Này, Liam! Tại sao chúng ta không lên kế hoạch cho chuyến du lịch Nhật Bản vào tháng tới nhỉ?) 

Bài hoàn chỉnh  

(e) Emma: Hey, Liam! Why don’t we plan a trip to Japan next month? 

(b) Liam: That sounds amazing! Should we include Kyoto and Osaka too? 

(a) Emma: Definitely! Let’s check out the cherry blossoms and maybe visit Mount Fuji. 



 

(c) Liam: Great idea! Should we also get a JR Pass for train travel? 

(d ) Emma: Yes, it’ll save us money.  

Tạm dịch  

(e) Emma: Này, Liam! Tại sao chúng ta không lên kế hoạch cho chuyến du lịch Nhật Bản vào tháng tới nhỉ? 

(b) Liam: Nghe thật tuyệt vời! Chúng ta có nên bao gồm cả Kyoto và Osaka nữa không? 

(a) Emma: Chắc chắn rồi! Hãy cùng ngắm hoa anh đào và có thể ghé thăm núi Phú Sĩ. 

(c) Liam: Ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta có nên mua JR Pass để đi tàu không? 

(d ) Emma: Vâng, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tiền. 

Chọn B 

35. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-d để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-d để tạo thành một đoạn văn hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. The area includes 50 small attractive caves formed by water.  

(Khu vực này bao gồm 50 hang động nhỏ hấp dẫn được hình thành bởi nước.) 

b. The Tràng An Grottoes are located in Ninh Bình Province in the southern part of the Red River Delta.  

(Hang động Tràng An nằm ở tỉnh Ninh Bình ở phía nam đồng bằng sông Hồng.) 

c. The unique environment is now attracting visitors who come to admire the splendid scenery. 

(Môi trường độc đáo hiện đang thu hút du khách đến chiêm ngưỡng phong cảnh lộng lẫy.) 

d. They cover an area of 31 valleys, which is home to 600 types of plants and 200 kinds of animals. 

(Chúng bao phủ diện tích 31 thung lũng, là nơi sinh sống của 600 loại thực vật và 200 loại động vật.) 

Bài hoàn chỉnh  

(b) The Tràng An Grottoes are located in Ninh Bình Province in the southern part of the Red River Delta. (a) 

The area includes 50 small attractive caves formed by water. (d) They cover an area of 31 valleys, which is 

home to 600 types of plants and 200 kinds of animals. (c) The unique environment is now attracting visitors 

who come to admire the splendid scenery. 

Tạm dịch  

(b) Hang động Tràng An nằm ở tỉnh Ninh Bình ở phía nam đồng bằng sông Hồng. (a) Khu vực này bao gồm 

50 hang động nhỏ hấp dẫn được hình thành bởi nước. (d) Chúng bao phủ một diện tích 31 thung lũng, là nơi 

sinh sống của 600 loại thực vật và 200 loại động vật. (c) Môi trường độc đáo hiện đang thu hút du khách đến 

chiêm ngưỡng phong cảnh lộng lẫy. 

Chọn C 

36. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-d để hiểu được nghĩa của từng câu.  



 

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-d để tạo thành một đoạn văn hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. One of the main difficulties is the limited opportunities to communicate with native speakers who use 

English as their mother tongue or those who speak English as their second language.  

(Một trong những khó khăn chính là cơ hội giao tiếp với người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ 

hoặc những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai còn hạn chế.) 

b. Therefore, those who don’t speak this language may encounter a number of difficulties in their lives.  

(Vì vậy, những người không nói được ngôn ngữ này có thể gặp một số khó khăn trong cuộc sống.) 

c. English proficiency is essential for business, education, medicine, politics, and science.  

(Trình độ tiếng Anh rất cần thiết cho kinh doanh, giáo dục, y học, chính trị và khoa học.) 

d. In today's world, having a command of the English language has become increasingly important. 

(Trong thế giới ngày nay, việc thông thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng.) 

Bài hoàn chỉnh  

(d) In today's world, having a command of the English language has become increasingly important. (c) 

English proficiency is essential for business, education, medicine, politics, and science. (b) Therefore, those 

who don’t speak this language may encounter a number of difficulties in their lives. (a) One of the main 

difficulties is the limited opportunities to communicate with native speakers who use English as their mother 

tongue or those who speak English as their second language.  

Tạm dịch  

(d) Trong thế giới ngày nay, việc thông thạo tiếng Anh ngày càng trở nên quan trọng. (c) Trình độ tiếng Anh 

rất cần thiết cho kinh doanh, giáo dục, y học, chính trị và khoa học. (b) Vì vậy, những người không nói được 

ngôn ngữ này có thể gặp một số khó khăn trong cuộc sống. (a) Một trong những khó khăn chính là cơ hội giao 

tiếp với người bản xứ sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hoặc những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 

hai còn hạn chế. 

Chọn A 

37. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-d để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-d để tạo thành một đoạn văn hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

a. Open daily, from 10.00 to 5.00; adults: 620 yen, children: 210 yen; free admission for young people aged 

eighteen and under on Saturdays. 

(Mở cửa hàng ngày, từ 10:00 tại 5:00; người lớn: 620 yên, trẻ em: 210 yên; vào cửa miễn phí cho thanh 

thiếu niên từ mười tám tuổi trở xuống vào các ngày Thứ Bảy.) 

b. The main attraction is Jin, a walking robot that also plays football.  

(Điểm thu hút chính là Jin, một robot biết đi cũng chơi bóng đá.) 



 

c. So, play a game with Jin or observe the solar system. And shop for books on science, experiment kits and 

souvenirs in the museum shop.  

(Vì vậy, hãy chơi trò chơi với Jin hoặc quan sát hệ mặt trời. Và mua sách về khoa học, bộ dụng cụ thí 

nghiệm và đồ lưu niệm trong cửa hàng bảo tàng.) 

d. If you love futuristic things, you’ll love the Naomichi Museum, a small private museum of science and 

technology. 

(Nếu bạn yêu thích những thứ tương lai, bạn sẽ thích Bảo tàng Naomichi, một bảo tàng khoa học và công 

nghệ tư nhân nhỏ.) 

Bài hoàn chỉnh  

(d) If you love futuristic things, you’ll love the Naomichi Museum, a small private museum of science and 

technology. (b) The main attraction is Jin, a walking robot that also plays football. (c) So, play a game with 

Jin or observe the solar system. And shop for books on science, experiment kits and souvenirs in the museum 

shop. (a) Open daily, from 10.00 to 5.00; adults: 620 yen, children: 210 yen; free admission for young people 

aged eighteen and under on Saturdays. 

Tạm dịch  

(d) Nếu bạn yêu thích những thứ tương lai, bạn sẽ thích Bảo tàng Naomichi, một bảo tàng khoa học và công 

nghệ tư nhân nhỏ. (b) Điểm thu hút chính là Jin, một robot biết đi cũng chơi bóng đá. (c) Vì vậy, hãy chơi trò 

chơi với Jin hoặc quan sát hệ mặt trời. Và mua sách về khoa học, bộ dụng cụ thí nghiệm và đồ lưu niệm trong 

cửa hàng bảo tàng. (a) Mở cửa hàng ngày, từ 10 giờ đến 5 giờ; người lớn: 620 yên, trẻ em: 210 yên; vào cửa 

miễn phí cho thanh thiếu niên từ mười tám tuổi trở xuống vào các ngày Thứ Bảy. 

Chọn B 

38. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một lá thư hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

Hi Mom and Dad, 

(Chào bố mẹ,) 

a. I just got back from the English camping trip, and it was incredible!  

(Con vừa trở về từ chuyến cắm trại ở Anh, và thật tuyệt vời!) 

b. My team won the treasure hunt, and I made so many new friends while practicing my English.  

(Đội của con đã giành chiến thắng trong cuộc săn tìm kho báu và con đã có được rất nhiều bạn mới khi 

luyện tập tiếng Anh.) 

c. We played fun language games, sang songs around the campfire, and even had a storytelling contest.  

(Chúng con chơi những trò chơi ngôn ngữ vui nhộn, hát những bài hát quanh đống lửa trại và thậm chí còn 

có một cuộc thi kể chuyện.) 



 

d. I can’t wait to tell you all about it when I get home! 

(Con nóng lòng muốn kể cho bố mẹ nghe tất cả về điều đó khi con về nhà!) 

e. The teachers were super kind, and the food was delicious too. 

(Các giáo viên rất tốt bụng và đồ ăn cũng rất ngon.) 

Love, 

Your daughter 

(Thương yêu, 

Con gái của bố mẹ) 

Bài hoàn chỉnh  

Hi Mom and Dad, 

(a) I just got back from the English camping trip, and it was incredible! (b) My team won the treasure hunt, 

and I made so many new friends while practicing my English. (c) We played fun language games, sang songs 

around the campfire, and even had a storytelling contest. (e) The teachers were super kind, and the food was 

delicious too. (d) I can’t wait to tell you all about it when I get home! 

Love, 

Your daughter 

Tạm dịch  

Chào bố mẹ, 

(a) Con vừa trở về từ chuyến đi cắm trại học tiếng Anh, và nó thật tuyệt vời! (b) Đội của con đã thắng trò săn 

tìm kho báu, và con đã kết bạn được rất nhiều người mới trong khi luyện tập tiếng Anh. (c) Chúng con đã chơi 

các trò chơi ngôn ngữ thú vị, hát quanh đống lửa trại, và thậm chí còn tham gia một cuộc thi kể chuyện nữa. 

(e) Các thầy cô thì vô cùng thân thiện, và đồ ăn thì cũng rất ngon. (d) Con nóng lòng để kể cho bố mẹ nghe 

mọi thứ khi con về nhà! 

Thương yêu, 

Con gái của bố mẹ. 

Chọn C 

39. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một lá thư hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

Dear John, 

Greetings from Vietnam!  

(John thân mến, 

Lời chào từ Việt Nam!) 

a. Have you ever heard of Nha Trang?  



 

(Bạn đã bao giờ nghe đến Nha Trang chưa?) 

b. I hope you can visit someday - Nha Trang is truly unforgettable! 

(Tôi mong một ngày nào đó bạn có thể ghé thăm - Nha Trang thật sự khó quên!) 

c. Visitors adore the colorful coral reefs and the chance to try thrilling water sports.  

(Du khách chiêm ngưỡng những rạn san hô đầy màu sắc và cơ hội thử sức với các môn thể thao dưới nước 

cảm giác mạnh.) 

d. It’s a charming seaside city with breathtaking beaches and crystal-clear waters.  

(Đó là một thành phố ven biển quyến rũ với những bãi biển tuyệt đẹp và làn nước trong vắt.) 

e. The city also has delicious seafood and a fun nightlife that everyone enjoys.  

(Thành phố còn có hải sản ngon và cuộc sống về đêm vui vẻ mà mọi người đều thích.) 

Warm regards, 

Vy 

(Trân trọng kính chào, 

Vy) 

Bài hoàn chỉnh  

Dear John, 

Greetings from Vietnam!  

(a) Have you ever heard of Nha Trang? (d) It’s a charming seaside city with breathtaking beaches and crystal-

clear waters. (c) Visitors adore the colorful coral reefs and the chance to try thrilling water sports. (e) The city 

also has delicious seafood and a fun nightlife that everyone enjoys. (b) I hope you can visit someday - Nha 

Trang is truly unforgettable! 

Warm regards, 

Vy 

Tạm dịch  

John thân mến, 

Lời chào từ Việt Nam!  

(a) Bạn đã bao giờ nghe nói đến Nha Trang chưa? (d) Đó là một thành phố ven biển quyến rũ với những bãi 

biển tuyệt đẹp và làn nước trong vắt. (c) Du khách chiêm ngưỡng những rạn san hô đầy màu sắc và cơ hội 

thử sức với các môn thể thao dưới nước cảm giác mạnh. (e) Thành phố còn có hải sản ngon và cuộc sống về 

đêm vui vẻ mà mọi người đều thích. (b) Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn có thể ghé thăm - Nha Trang thật 

sự khó quên! 

Trân trọng kính chào, 

Vy 

Chọn D 

40. A 

Phương pháp: 



 

- Dịch nghĩa các câu đề bài từ a-e để hiểu được nghĩa của từng câu.  

- Lần lượt sắp xếp trật tự các câu a-e để tạo thành một lá thư hợp lý và có nghĩa. 

*Nghĩa của các câu  

Dear Lucy, 

(Lucy thân mến,) 

a. I wish you could’ve been there with me - it was truly unforgettable! 

(Tôi ước gì bạn có thể ở đó cùng tôi - điều đó thực sự khó quên!) 

b. I have to share the amazing experience I had visiting the Eiffel Tower!  

(Tôi phải chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có khi đến thăm Tháp Eiffel!) 

c. The view from the top was incredible; I could see all of Paris stretched out below me.  

(Khung cảnh nhìn từ trên xuống thật tuyệt vời; Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ Paris trải dài phía dưới mình.) 

d. Seeing it up close was like a dream come true - it’s so much bigger and more beautiful in person.  

(Nhìn gần nó giống như một giấc mơ trở thành sự thật - nó to hơn và đẹp hơn rất nhiều.) 

e. At night, when the lights sparkled, it felt like I was in a movie.  

(Buổi tối, khi ánh đèn lấp lánh, tôi có cảm giác như đang ở trong một bộ phim.) 

Take care, 

Phong 

(Giữ sức khỏe, 

Phong) 

Bài hoàn chỉnh  

Dear Lucy, 

(b) I have to share the amazing experience I had visiting the Eiffel Tower! (d) Seeing it up close was like a 

dream come true - it’s so much bigger and more beautiful in person. (c) The view from the top was incredible; 

I could see all of Paris stretched out below me. (e) At night, when the lights sparkled, it felt like I was in a 

movie. (a) I wish you could’ve been there with me - it was truly unforgettable! 

Take care, 

Phong 

Tạm dịch  

Lucy thân mến, 

(b) Tôi phải chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có khi đến thăm Tháp Eiffel! (d) Nhìn thấy nó ở cự ly gần 

giống như một giấc mơ trở thành hiện thực - nó to hơn và đẹp hơn rất nhiều. (c) Khung cảnh nhìn từ trên 

xuống thật tuyệt vời; Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ Paris trải dài phía dưới mình. (e) Vào ban đêm, khi ánh đèn 

lấp lánh, tôi có cảm giác như đang ở trong một bộ phim. (a) Tôi ước gì bạn có thể ở đó cùng tôi - điều đó thực 

sự khó quên! 

Giữ sức khỏe, 

Phong 



 

Chọn A 

 


